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THÔNG TIN CHUNG

 • Thông tin khái quát    

 • Quá trình hình thành và phát triển 

 • Các giải thưởng tiêu biểu

 • Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 • Sơ đồ tổ chức   

 • Định hướng phát triển   

 • Các rủi ro       
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Tên viết tắt LAWACO

Tên Tiếng Anh 
Lam Dong Water Supply And Sewerage Joint Stock 
Company

Mã cổ phiếu LDW

Vốn điều lệ 788.000.000.000 đồng

Trụ sở chính 
Số 50 đường Hùng Vương, phường 9, Tp. Đà Lạt, Lâm 
Đồng

Điện thoại (84.26) 3382 2240 -  (84.26) 3382 2457

Fax (84.26) 3382 4050

Email lawaco@lawaco.com

Website www.lawaco.com

Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp 

Số 5800000174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm 
Đồng cấp lần đầu ngày 11/11/2005, thay đổi lần thứ 
10 ngày 17/09/2020.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT  TRIỂN

1918 - 1938

1978

1949

1979

1970

1979 - 1981

1971

1982

1975

1984

1976

Chính quyền Pháp cho xây dựng Nhà 
máy nước số 1 (Nhà máy Hồ Than Thở).
Nhà máy Hồ Than Thở được sửa chữa 
lần 1 vào năm 1927 và nâng cấp vào 
năm 1938 với công suất 2.700m3/ngày 
đêm.

Xây dựng trạm bơm Hồ 
Chiến Thắng để bổ sung 
nguồn nước cho Nhà máy xử 
lý nước Hồ Xuân Hương.

Xây dựng Nhà máy 
nước số 2 (Nhà máy 
Hồ Xuân Hương). Công 
suất 2.700m3/ngày 
đêm.

Bàn giao lại Công ty Xây dựng 
Cấp thoát nước số 2 cho Công 
ty Quản lý công trình công 
cộng tỉnh quản lý.

Sản xuất nước tại TP. Đà Lạt 
với tên gọi là Công quản 
nước Đà Lạt. Sản lượng nước 
sản xuất bình quân 5.400 
m3/ngày đêm.

Phát triển thêm một số đường ống cấp 
nước như: tuyến D200 fibrocement dài 
3km, đường ống D300 gang nối tiếp từ 
D200 fibrocement dài 4km, ống gang 
D150 dài 10km

Đổi tên thành Công ty Cấp thủy Đà Lạt, 
sau đổi lại thành Trung tâm Cấp thủy Đà 
Lạt.
Thành lập Trung tâm Cấp thủy Bảo Lộc 
và Trung tâm Cấp thủy Di Linh.

Nhà máy trực thuộc 
Công ty Xây dựng 
Lâm Đồng.

Trung tâm Cấp thủy Đà 
Lạt được Ban Quân quản 
TP. Đà Lạt tiếp quản, điều 
hành.

Ngày 08/05/1984 UBND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành 
Quyết định số 313/QĐ/UB về thành lập và quy định chức 
năng nhiệm vụ của Nhà máy Cấp nước Đà Lạt và bổ nhiệm 
chính thức Ban Giám đốc nhà máy.
UBND tỉnh giao Nhà máy Cấp nước Đà Lạt quản lý, vận 
hành Nhà máy xử lý nước Đan Kia Suối Vàng

Các trung tâm Cấp thủy được đổi 
tên thành Nhà máy nước Đà Lạt, 
Nhà máy nước Bảo Lộc và Nhà 
máy nước Di Linh trực thuộc Công 
ty Xây dựng Cấp thoát nước số 2.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT  TRIỂN (TIẾP THEO)

1991

2008

1998

2009

2000

2002 - 2004 2005

UBND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành 
Quyết định số 131/QĐ-UB về việc 
thành lập Công ty Cấp thoát nước Lâm 
Đồng.
Công ty tiếp nhận các đơn vị khác trong 
tỉnh là Nhà máy nước Bảo Lộc, Nhà máy 
nước Di Linh, Nhà máy nước Đức Trọng.

 • Nhà máy nước Di Linh cổ phần hóa thành Công ty Cổ 
phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh và là công 
ty con của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm 
Đồng

 • Nhà máy nước Bảo Lộc cổ phần hóa thành Công ty Cổ 
phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc và là công 
ty con của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm 
Đồng.

 • Nhà máy nước Đà Lạt thành lập, hoạt động sản xuất 
kinh doanh và phát triển khách hàng trên địa bàn TP. 
Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Với sự tài trợ của Chính phủ Đan Mạch, Thành phố Đà 
Lạt đã triển khai dự án cải tạo hệ thống cấp nước: thay 
toàn bộ bơm nước sạch của trạm bơm cấp II nhà máy 
xử lý nước Đan Kia Suối Vàng, nâng cấp Nhà máy nước 
Hồ Xuân Hương đạt công suất 6.000 m3/ngày đêm, thay 
mới và mở rộng mạng lưới chuyển tải đến các bể chứa.

Nhà máy nước Đà Lạt được tách thành 
2 đơn vị là Nhà máy nước Đà Lạt (sản 
xuất nước) và Phòng Kinh doanh (sau 
đổi tên thành XN Cấp nước Đà Lạt) - 
kinh doanh nước máy, quản lý và phát 
triển khách hàng trên địa bàn TP. Đà 
Lạt và huyện Lạc Dương.

Xây dựng hoàn thành 
Nhà máy nước Lâm 
Hà, công suất 1.400 
m3/ngày đêm.

Năm 2002, Công ty xây 
dựng Vườn sinh thái Thung 
Lũng Vàng và đi vào hoạt 
động từ năm 2004.

UBND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành Quyết định 
số 2873/QĐ-UBND chuyển Doanh nghiệp nhà 
nước Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng thành 
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Nhà máy xử lý nước Đan Kia Suối 
Vàng chính thức hoạt động, cung 
cấp nước cho 4.000 hộ khách 
hàng với công suất 8.000 m3/ngày 
đêm.

1985
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT  TRIỂN (TIẾP THEO)

2012

2018 20192016 2017

 • Thành lập đội quản lý lòng hồ Đan Kia.

 • Thành lập Nhà máy nước Đạ Huoai, có chức năng quản lý và khai thác hệ thống cấp nước sinh 
hoạt thị trấn Đam’Ri.

 • Thành lập Nhà máy nước Đam Rông, có chức năng quản lý và khai thác hệ thống cấp nước sinh 
hoạt thị trấn Bằng Lăng.

 • Bàn giao Nhà máy xử lý nước Nam Ban cho Nhà máy nước Lâm Hà quản lý và khai thác.

Chính thức trở thành Công ty Cổ phần 
Cấp thoát nước Lâm Đồng với vốn điều 
lệ 788 tỷ đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển giao quyền đại diện sở 
hữu Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm 
Đồng cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà 
nước. 

 • Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch 
Thung Lũng Vàng Đà Lạt, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 
dựng Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 • Chuyển giao phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần 
Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc về cho Thành phố 
Bảo Lộc.

UBND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành Quyết 
định số 774/QĐ-UBND thực hiện cổ phần 
hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước 
Lâm Đồng.

Vườn sinh thái Thung Lũng Vàng chuyển 
thành Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch 
Thung Lũng Vàng Đà Lạt và là công ty liên 
kết của Công ty TNHH MTV Cấp thoát 
nước Lâm Đồng.

2011

 • Xí nghiệp Tư vấn thiết kế cổ phần hóa thành Công 
ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cấp thoát nước và là công 
ty liên kết của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước 
Lâm Đồng.

 • Nhà máy nước Đức Trọng cổ phần hóa thành Công 
ty Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng và là công 
ty liên kết của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước 
Lâm Đồng.

2010
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

5800000174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 11/11/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 

10 ngày 17/09/2020.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch cho thành phố Đà Lạt và các đô thị trung 

tâm các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ngoại trừ thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh và thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng). Bên cạnh đó, công ty là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ xử lý và thoát nước thải trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

 • Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt phục vụ đô thị và công nghiệp;

 • Tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công trình cấp thoát nước, giám sát thi công công trình xây dựng. 

Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm 

tra dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường. Thiết kế dự toán xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công 

nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi;

 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

 • Thi công xây dựng công trình: Cấp thoát nước, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, vườn 

sinh thái; Sản xuất và kinh doanh dịch vụ, vật tư ngành nước; Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tham quan, 

nghỉ dưỡng; Quy hoạch xây dựng hệ thống cấp thoát nước; Tư vấn lập quy hoạch, xây dựng hệ thống cấp thoát 

nước, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, tư vấn quản lý dự án; Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (TIẾP THEO)

Công ty con: Không có

Các đơn vị thành viên

Công ty liên doanh, liên kết

Các đơn vị thành viên Địa chỉ Hoạt động kinh doanh chính

Nhà máy nước Đà Lạt TP.  Đà Lạt Sản xuất, kinh doanh nước sạch

Nhà máy nước Lâm Hà TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà Sản xuất, kinh doanh nước sạch

Nhà máy nước Bảo Lâm TT. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm Sản xuất, kinh doanh nước sạch

Nhà máy nước Đạ Tẻh Khu phố 6A, H. Đạ Tẻh Sản xuất, kinh doanh nước sạch

Nhà máy nước Đơn Dương TT. Thạch Mỹ, H. Đơn Dương Sản xuất, kinh doanh nước sạch

Nhà máy nước Đam Rông TT. Bằng Lăng, H. Đam Rông Sản xuất, kinh doanh nước sạch

Nhà máy nước Đạ Huoai TT. Madaguoil, H. Đạ Huoai Sản xuất, kinh doanh nước sạch

Xí nghiệp Quản lý Nước thải TP. Đà Lạt Quản lý hệ thống thoát nước và xử lý 
nước thải

Tên công ty Địa chỉ trụ sở chính Hoạt động kinh doanh chính Tỷ lệ nắm giữ

Công ty Cổ phần Cấp thoát 
nước và Xây dựng Đức Trọng

Số 81 đường Nguyễn Công Trứ, thị 
trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 32,10%

Công ty Cổ phần Cấp thoát 
nước và Xây dựng Di Linh

Số 524 đường Hùng Vương, thị trấn 
Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng Khai thác, xử lý và cung cấp nước 40,00%

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 Â Theo Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây 
dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn 
đến năm 2050 nhằm nâng cao số lượng và chất lượng 
nước phục vụ cho nhu cầu dùng nước ước tính toàn tỉnh 
đến năm 2025 khoảng 250.700 m3/ngày đêm, đến năm 
2035 khoảng 347.600 m3/ngày đêm và đến năm 2050 
khoảng m3/ngày đêm. Công ty chủ trương thực hiện 
triển khai mở rộng hệ thống cấp nước đồng thời áp dụng 
công nghệ mới, dần thay thế mạng lưới cấp nước giảm 
thất thoát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của các trạm 
cấp nước hiện có. Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn 
chỉnh cho các đô thị trung tâm vùng, trung tâm các tiểu 
vùng và các đô thị loại IV trở lên; đảm bảo 100% dân số 
sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

 Â Với mục tiêu phát triển tỉnh Lâm Đồng trở thành vùng 
kinh tế động lực của khu vực Tây Nguyên và với tốc độ 
đô thị hóa hiện nay của tỉnh đạt khoảng 55%, do đó mục 
tiêu chủ yếu của công ty là duy trì hoạt động kinh doanh 
ổn định, đẩy mạnh hoạt động marketing và chú trọng 
công tác phát triển quan hệ khách hàng, tiếp tục phát 
huy, khẳng định thương hiệu của công ty.

 Â Bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và 
đạt hiệu quả cao: Sản lượng nước thương phẩm giai 
đoạn 2016 - 2021 tăng 5%/năm; nâng tổng công suất 
từ 48.600 m3/ngày đêm lên 72.600 m3/ngày đêm, thi 
công 77 km đường ống từ DN50 - DN800. Công ty nỗ 
lực giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước hằng năm là 1% 
và năng suất lao động tăng tối thiểu 5%/năm. Ngoài ra, 
công ty sẽ mở rộng ngành nghề hoạt động, đặc biệt là 
lĩnh vực công ty có lợi thế như dịch vụ lắp đặt hệ thống 
cấp nước sau thủy lượng kế, kinh doanh vật tư ngành 
nước nhằm nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho công 
ty, tận dụng những cơ hội hiện có để mở rộng thị phần 
và tạo thêm việc làm cho cư dân bản địa và người lao 
động nhập cư nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế.

 Â Công ty thực hiện công tác lên kế hoạch đầu tư các 
dự án theo từng giai đoạn và sử dụng nguồn vốn hợp 
lý, đảm bảo cung cấp nước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 
trên địa bàn tỉnh và nhu cầu phát triển theo đề án quy 
hoạch phát triển tỉnh Lâm Đồng và đảm bảo kế hoạch 
trả nợ các dự án ODA.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Rủi ro lạm phát

Rủi ro lãi suất

Trong năm 2020, nền kinh thế thế giới cũng như Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn và thử thách khi dịch bệnh 

Covid-19 bùng nổ và diễn biến theo chiều hướng phức tạp, làm đình trệ hoạt động sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng 

toàn cầu. Tuy vậy, nhờ những biện pháp phòng chống kịp thời của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam dần hồi phục và 

được xem là điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của kinh tế thế giới, đạt mức tăng trưởng dương khi GDP năm 2020 tăng 

2,91%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 là mức thấp nhất trong giai đoạn 2010 - 2020 nhưng đây được xem là 

một thành quả lớn lao của nước ta khi là một trong số các quốc gia thuộc nhóm nước có tăng trưởng GDP năm 2020 cao 

nhất thế giới. Tuy nhiên, với những thành công đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, Ban 

lãnh đạo công ty không chủ quan và luôn theo dõi sát sao tình hình kinh tế do tình hình dịch bệnh chưa ổn định và chưa 

có dấu hiệu chấm dứt nhằm lập kế hoạch, đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
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Nguồn: Tổng cục Thống kê

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu của xã hội nên ít bị ảnh hưởng bởi những 

biến động vĩ mô của nền kinh tế. Tuy vậy, nhu cầu nước sạch sẽ tăng khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, đặc biệt là trong bối 

cảnh tốc độ đô thị hóa cao. Theo quy hoạch về phát triển cấp nước cho các khu đô thị và công nghiệp đến năm 2025, Việt 

Nam hướng đến các mục tiêu tỷ lệ tiếp cận nước sạch được cung cấp tập trung ở khu đô thị là 100% với tiêu chuẩn tiêu 

thụ 120 lít/người/ngày. Trong khi đó, tỷ lệ tiếp cận nước sạch an toàn ở nông thôn chỉ đạt 75%. Đây là những cơ hội lớn 

cũng như dư địa lớn cho việc tăng trưởng của các doanh nghiệp ngành cấp nước nói chung và Lawaco nói riêng. Do vậy, 

ban lãnh đạo công ty luôn cập nhật và theo dõi diễn biến nền kinh tế nhằm nắm bắt kịp thời các vấn đề đang diễn ra để 

đưa ra các biện pháp, chiến lược phù hợp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực điều tiết và kiểm soát lạm phát duy trì ở mức thấp, dưới 4%/

năm. Dưới tác động của dịch Covid-19 đã tạo nên những biến động trong giá cả hàng hóa, đặc biệt tăng đột biến vào 

những tháng đầu năm dẫn đến việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của Quốc hội gặp khó khăn. Xu hướng tăng của lạm 

phát chủ yếu do giá thịt lợn tăng 57,23% so với năm trước do chưa đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều 

hành sát sao của Chính phủ, CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Từ đầu năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều 

đợt cắt giảm lãi suất, cụ thể lãi suất tái cấp vốn giảm 

từ 6% xuống 4%, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4% 

xuống 2,5%. Đồng thời, lãi suất huy động và cho vay 

của các ngân hàng giảm và được xem là mức thấp 

nhất trong nhiều năm qua. Lãi suất vay ngắn hạn tối đa 

bằng VNĐ đối với một số lĩnh vực ở mức 4,5%/năm. 

Trong khi đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng USD ở 

mức 3,0 - 4,5%/năm. Lãi suất trong thời gian tới sẽ phụ 

thuộc nhiều vào biến động của các biến số kinh tế vĩ 

mô khác như tỷ giá, lạm phát, cán cân thanh toán và 

thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong nước, và 

đối với các khoản vay ngoại tệ sẽ có những thay đổi 

trong chính sách, hợp đồng cho vay do lãi suất tham 

chiếu LIBOR bị khai tử và sẽ thay thế bởi những lãi suất 

tham chiếu khác.

Mặc dù hiện nay, cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước Lâm Đồng phần lớn là vốn chủ sở 

hữu, tỷ trọng nợ vay của Công ty luôn được kiểm soát 

ở mức thấp và duy trì ổn định qua các năm cũng như 

khoản vay ODA của công ty bằng VNĐC vì vậy những 

biến đổi trong chính sách điều hành lãi suất của Ngân 

hàng Nhà nước tác động đến chi phí vốn của công ty 

là không nhiều.
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CÁC RỦI RO (TIẾP THEO)

Rủi ro pháp luật

Mọi hoạt động của công ty chịu sự chi phối của 

Bộ Luật và các văn bản dưới luật. Cụ thể, khi Luật 

Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 

17/06/2020 và Luật Chứng khoán số 54/2019/

QH14 ban hành ngày 26/11/2019 cùng có hiệu lực 

vào 01/01/2021 sẽ ảnh hưởng đáng kể đến công tác 

quản trị và hoạt động công ty. Ngoài ra, công ty còn 

chịu sự ảnh hưởng từ các Thông tư, Nghị định, văn 

bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác, xử 

lý và cung cấp nước như Luật Tài nguyên nước, Luật 

Bảo vệ môi trường.

Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới, do đó hệ thống pháp luật Việt Nam đã và đang hoàn thiện để đảm 

bảo hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuận lợi và ít rủi ro hơn. Lawaco luôn chú trọng việc tuân thủ pháp luật 

là những mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của công ty và nhằm giảm thiểu rủi ro pháp luật ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh, công ty luôn chủ động cập nhật những thay đổi trong văn bản pháp luật, các quy định 

liên quan để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty.

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro giá cả đầu ra

Ngành cung cấp nước sạch là ngành dịch vụ công ích 

chịu sự kiểm soát bởi chính quyền địa phương, do vậy giá 

nước đầu ra của Lawaco được áp dụng theo Quyết định 

số 22/2018/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng. Giá nước phục vụ 

cho sinh hoạt được quy định sẵn cộng với tỷ lệ thất thoát 

nước cao và chi phí đầu vào phục vụ cho công tác sản 

xuất kinh doanh không ổn định đã tác động tới lợi nhuận 

của công ty. Công ty thường xuyên kiểm soát chi phí và tỷ 

lệ thất thoát nước nhằm duy trì lợi nhuận kinh doanh ổn 

định.

Rủi ro thất thoát nước, thất thu nước sạch

Rủi ro trong công tác kiểm soát chất 
lượng nước sạch cung cấp

Rủi ro môi trường

Rủi ro thất thoát nước luôn là ưu tiên hàng đầu của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp 

nước sạch, thể hiện lợi thế cạnh tranh của công ty. Nước thất thoát được chia thành 02 loại: thất thoát hữu hình (do bể vỡ 

đường ống nước, dùng cho công tác xúc sả đường ống, thổi rửa giếng và có thể khắc phục được) và thất thoát vô hình (do 

rò rỉ mạng đường ống nước theo mối nối) - là loại thường khó phát hiện, nên việc kiểm soát khó khăn và công tác sửa chữa 

thường tốn kém.

Ngoài ra, thất thu nước sạch có thể xuất phát từ việc chậm thanh toán hoặc không thanh toán của khách hàng; hoặc do 

đồng hồ lưu lượng nước hoạt động không đúng; hay đến từ các hành vi gian lận trong việc sử dụng nước sạch không thông 

qua đồng hồ.

Trước các thực trạng được nêu, công ty luôn chú trọng trong việc xây dựng các giải pháp như: lập kế hoạch kiểm tra, dò 

tìm; sửa chữa các điểm rò rỉ để giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước, thất thu nước sạch.

Công tác kiểm soát chất lượng nước 
nguồn luôn được công ty chú trọng đầu 
tư trong suốt quá trình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối 
với các thiết bị máy móc phục vụ công 
tác sản xuất nước sạch luôn được theo 
dõi, giám sát tình trạng hoạt động và 
duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, định 
kỳ theo kế hoạch của công ty nhằm 
bảo đảm nước đến tay khách hàng 
tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh và lưu 
lượng nước. Ngoài ra, công ty luôn lập 
kế hoạch dự báo các rủi ro có thể xảy 
ra, các biện pháp ứng phó cho từng 
tình huống nhằm hạn chế thiệt hại, và 
không để xảy ra tình trạng thiếu nước 
sạch.

Tỉnh Lâm Đồng tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, và công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh hiện nay đang phát triển nhanh chóng, do đó kéo 

theo tình trạng ô nhiễm về nguồn nước. Số lượng phân bón rửa 

trôi, các chất độc hại có trong thuốc trừ sâu được sử dụng trong 

quá trình hoạt động có thể ngấm vào nguồn nước ngầm, làm 

ô nhiễm nước ngầm. Không những vậy, rác thải trôi theo các 

dòng nước ở các kênh, rạch sẽ gây tắc ở các cống thoát nước, 

làm gây ra hiện tượng ngập cục bộ. Bên cạnh đó, các nhà máy 

sản xuất hoạt động ở địa bàn tỉnh đa phần chưa có hệ thống xử 

lý nước thải đúng tiêu chuẩn; rác thải sinh hoạt từ các hộ dân 

sinh sống trên địa bàn tỉnh không được thu gom, xử lý cũng 

gây ô nhiễm cho nguồn nước ngầm. Những vấn đề này gây ra 

không ít khó khăn cho công ty trong việc đảm bảo cung cấp 

nguồn nước sạch đến tay người tiêu dùng.

Rủi ro khác
Bên cạnh các nhân tố đã được trình bày, công ty còn phải đối mặt 

với các rủi ro khác như hỏa hạn, thiên tai, dịch bệnh, rủi ro sự cố 

trong quá trình vận hành,.. là những rủi ro bất khả kháng, không 

thể loại trừ và nếu xảy ra sẽ gây thiệt thại về tài sản, con người và 

tình hình hoạt động của công ty. Tuy nhiên, công ty có thể giảm 

thiểu bằng cách áp dụng các biện pháp như nâng cao ý thức người 

lao động trong công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động 

trong quá trình làm việc, mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cho 

nhân viên, để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi những biến cố xảy ra.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
 SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Chỉ tiêu TH 2019 KH 2020 TH 2020
% TH 

2020/ KH 
2020

% TH 
2020/ TH 

2019

Doanh thu thuần 253.670 260.762 251.221 96,34% -0,97%

Tổng doanh thu 296.274 285.637 298.061 104,35% 0,60%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 44.707 51.416 15,01%

Lợi nhuận trước thuế 44.389 27.296 49.543 181,50% 11,61%

Lợi nhuận sau thuế 35.287 21.837 38.650 176,99% 9,53%

một thời gian ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ nước; một phần 

là do khách hàng tận dụng lượng nước mưa để phục vụ sản 

xuất; đồng thời Lawaco còn giảm 10% giá bán nước sạch 

cho sinh hoạt và cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

03 tháng (từ 01/04/2020 - 30/06/2020). 

Tổng doanh thu của công ty tăng nhẹ 0,6% so với năm trước. 

Lợi nhuận trước và sau thuế của công ty đều tăng trưởng so 

với 2019, lần lượt tăng 11,61% và 9,53%. Nguyên nhân 

chính đến từ doanh thu hoạt động tài chính tăng 5,3%, chủ 

yếu đến từ lãi tiền gửi và kiểm soát tốt các khoản chi phí, 

cụ thể là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14,23%.

Năm 2020 đánh dấu sự chuyển mình của LDW sau hơn 02 

năm cổ phần hóa. Trong năm 2020, do chịu sự tác động 

của dịch bệnh Covid-19 đã làm trì trệ hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp điều này đã tác động tới 

kết quả hoạt động của LDW. Nhìn chung, LDW đã hoàn 

thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên 

doanh thu thuần năm 2020 chỉ đạt 96,34% kế hoạch, đạt 

251.221 triệu đồng, giảm 0,97% so với 2019, một phần 

là do sản lượng nước sản xuất và ghi thu của công ty phụ 

thuộc nhu cầu tiêu dùng của các hộ dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, mà do sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã 

khiến cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp gián đoạn 

Cơ cấu doanh thu từng mảng kinh doanh

Khoản mục

2019 2020
Tăng/

giảm(%)Giá trị 
(triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị 
(triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Nước sạch 221.321 87,25% 220.469 87,76% -0,38%

Xử lý nước thải 17.751 6,99% 16.325 6,50% -8,03%

Xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp nước 13.793 5,44% 13.717 5,46% -0,55%

Khác 805 0,32% 710 0,28% -11,80%

Tổng cộng 253.670 100 251.221 100 -0,97%

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2020

Hoạt động cung cấp nước sạch là mảng kinh doanh 

chính của công ty, đóng vai trò chủ đạo trong chiến 

lược phát triển dài hạn của Công ty. Cụ thể, doanh thu 

năm 2020 của mảng này đạt 220.469 triệu đồng, giảm 

0,38% so với cùng kỳ năm trước, nhưng luôn chiếm tỷ 

trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu với 87,76%. 

LAWACO được đánh giá là đơn vị cấp nước có trình 

độ quản lý và ứng dụng công nghệ cao so với các do-

anh nghiệp cùng ngành trên địa bàn miền Trung - Tây 

Nguyên. Với quy mô thị trường cung cấp nước sạch lớn 

và không ngừng tăng trưởng theo tốc độ đô thị hóa và 

gia tăng dân số, nhu cầu sử dụng nước sạch gia tăng do 

người dân ý thức được vai trò của nguồn nước sạch đối với 

sức khỏe và đời sống hằng ngày, do vậy Công ty xác định 

mảng cung cấp nước sạch là mảng kinh doanh chiến lược 

trong tương lai.

Bên cạnh mảng kinh doanh chính, công ty còn cung cấp 

dịch vụ xử lý nước thải và xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp 

nước với doanh thu lần lượt là 16.325 và 13.717 triệu 

đồng. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận doanh thu từ hoạt 

động khác đạt 710 triệu đồng, giảm 11,80% so với cùng 

kỳ năm trước, nhưng đây là mảng chiếm tỷ trọng không 

đáng kể.

Nước sạch
87,25%

Xử lý nước thải
6,99%

Xây dựng, lắp đặt 
hệ thống cấp nước

5,44%

2019

Nước sạch
87,76%

Xử lý nước thải
6,50%

Xây dựng, lắp đặt 
hệ thống cấp nước

5,46%

2020
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu và đại 
diện Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Hùng Cường Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 31.512.924 39,99%

2 Nguyễn Văn Dũng Phó Tổng Giám đốc 3.600 0,01%

3 Bùi Hoàng Trường Vĩ Quyền Kế toán trưởng 1.300 0,00%

Danh sách thay đổi thành viên trong Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ Thay đổi

1 Nguyễn Hùng Cường Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 08/09/2020

2 Võ Quốc Trang Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Miễn nhiệm 08/09/2020

Lý lịch Ban điều hành

Ông Nguyễn Hùng Cường

Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

 • Quá trình công tác
 ➢ 09/1988 - 05/1989: Kỹ thuật viên Xí nghiệp Công trình Giao thông Lâm Đồng.
 ➢ 05/1989 - 1998: Công nhân Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 ➢ 1998 - 09/2004: Kỹ thuật viên Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 ➢ 09/2004 - 07/2006: Đội phó đội Xây dựng cơ bản Công ty TNHH Cấp thoát 
nước Lâm Đồng.

 ➢ 04/2006 - 10/2007: Đội trưởng đội Xây dựng cơ bản Công ty TNHH Cấp thoát 
nước Lâm Đồng.

 ➢ 10/2007 - 02/2009: Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Xí nghiệp xây lắp Công ty 
TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 ➢ 02/2009 - 07/2009: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 ➢ 07/2009 - 10/2011: Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Xí nghiệp xây lắp Công ty 
TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 ➢ 10/2011 - 09/2012: Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng Sở Xây dựng Lâm 
Đồng.

 ➢ 09/2012 - 09/2017: Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Lâm 
Đồng.

 ➢ 09/2017 - 09/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm 
Đồng.

 ➢ 09/2020 - nay:  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng: 31.512.924 cổ 
phiếu (chiếm 39,99% vốn điều lệ).

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

 • Quá trình công tác
 ➢ 1990: Nhân viên Cục Thống kê Lâm Đồng.
 ➢ 1991 - 1994: Nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm 
Đồng.

 ➢ 1995 - 2008: Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 ➢ 2009 - 05/2008: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 ➢ 06/2018 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoáy nước Lâm Đồng.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 3.600 cổ phiếu (chiếm 0,005% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).

Ông Bùi Hoàng Trường Vĩ

Quyền Kế toán trưởng

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 • Quá trình công tác
 ➢ 03/2004 - 10/2007: Nhân viên phòng Kế toán tài chính Công ty TNHH MTV Cấp 
thoát nước Lâm Đồng.

 ➢ 11/2007 - 12/2011: Nhân viên phòng Quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Cấp 
thoát nước Lâm Đồng.

 ➢ 01/2012 - 06/2018: Nhân viên phòng kế toán tài chính Công ty TNHH MTV Cấp 
thoát nước Lâm Đồng.

 ➢ 06/2018 - nay: Quyền kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 1.300 cổ phiếu (chiếm 0,002% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2020

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Nguyễn Hùng Cường Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 9/8/2020 -

2 Trần Thị Thủy Kiểm soát viên 6/9/2020 -

3 Võ Quốc Trang
Phó Chủ tịch HĐQT - 10/22/2020

Tổng Giám đốc - 9/8/2020

4 Nguyễn Hải Tâm Kiểm soát viên - 6/9/2020
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
(TIẾP THEO)

Số lượng cán bộ công nhân viên

STT Tính chất phân loại
Số lượng 
(người)

Tỷ lệ

I Theo trình độ lao động 373 100%

1 Trình độ đại học, trên đại học 139 37.27%

2 Trình độ cao đẳng 17 4.56%

3 Trình độ trung cấp 41 10.99%

4 Công nhân kỹ thuật 176 47.18%

II Theo tính chất hợp đồng lao động 373 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 363 97.32%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) - -

3 Hợp đồng xác định từ 1 - 3 năm 10 2.68%

III Theo giới tính 373 100%

1 Nam 274 73.46%

2 Nữ 99 26.54%

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020

Tổng số lượng người lao 
động (người) 498 455 439 389 373

Thu nhập bình quân  
(đồng/người/tháng) 7.589.000 8.113.000 8.239.000 10.343.000 11.071.000

Lawaco chất lượng nước vì cuộc sống
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Chính sách nhân sự

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
(TIẾP THEO)

  

        

Chính sách đào tạo

 

Hệ thống lương thưởng của Công ty được xây dựng phù hợp từng giai đoạn phát triển, theo từng vị 

trí và mức độ hoàn thành công việc để đảm bảo tính công bằng và luôn tạo điều kiện cho người lao 

động có chuyên môn cao được hưởng lương tương xứng với cống hiến của họ. Ngoài ra, Lawaco còn 

có chính sách lương thưởng đối với những CBCNV có thành tích tốt, thưởng theo kết quả công việc 

nhằm tạo động lực, khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao hiệu suất làm việc, đóng 

góp các sáng kiến, giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh của công ty.

Chính sách lương, thưởng

 

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi 

của người lao động. Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, Lawaco còn tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV, tổ chức các hoạt động tập thể nhằm tạo không khí thi 

đua, rèn luyện sức khỏe và gắn kết mối quan hệ của các CBCNV. Năm 2020, công ty đã tổ chức 03 

đợt tham quan nghỉ mát tại Nha Trang cho toàn thể Cán bộ, người lao động trong Công ty nhằm tạo 

điều kiện cho người lao động được nghỉ ngơi sau những ngày lao động và qua đó tạo sự tương tác, 

gắn kết giữa đồng nghiệp với nhau.

Theo quy định tại Thỏa ước lao động tập thể, hằng năm, NLĐ trong Công ty được khám sức khỏe 

định kỳ. Công ty đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và vệ sinh theo đúng quy định, tiến hành 

đo quan trắc môi trường tại tất các Văn Phòng, nhà máy, trạm trực thuộc Công ty. NLĐ làm các công 

việc có yêu cầu về phương tiện bảo hộ, dụng cụ làm việc đều được trang bị theo đúng quy định, đảm 

bảo chất lượng và đúng yêu cầu công việc. Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Chính sách bảo hiểm, phúc lợi

 

Môi trường làm việc luôn được công ty chú trọng, tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và 

chuyên nghiệp để người lao động cảm thấy như là một phần của tổ chức. Công ty luôn nỗ lực tạo 

môi trường làm việc năng động để CBCNV phát huy hết năng lực, cải thiện năng suất làm việc 

nhằm góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, công ty luôn duy trì và gìn giữ văn 

hóa doanh nghiệp với môi trường làm việc hài hòa, đoàn kết, gắn kết từ cấp lãnh đạo đến toàn thể 

nhân viên của công ty; đồng thời lan tỏa nét đặc trưng của doanh nghiệp nhằm nâng cao định vị 

thương hiệu của LDW.

Công ty thực hiện xây dựng chuyên đề xanh, sạch, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động trong Công 

ty, BCH Công đoàn trang bị 01 bộ ghế đá cho NMN Đam Rông trị giá 2.5 triệu đồng; 01 bình nước 

nóng cho trạm Đinh Văn, NMN Lâm Hà trị giá 3,9 triệu đồng; Công Đoàn NMN Đạ Tẻh trồng cây 

và hoa tại Văn Phòng và trạm trực trị giá 2,4 triệu đồng; trồng lan, phân công người chăm lan tại 

Văn Phòng công ty; trang bị 03 bộ bóng bàn tại hội trường Công ty nhằm tạo điều kiện cho người 

lao động rèn luyện tăng cường sức khỏe sau giờ làm việc.

Môi trường làm việc

Nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt, là vị trí trung tâm trong quá trình hình thành và phát triển 

bền vững của công ty. Hiểu rõ tầm quan trọng chất lượng đội ngũ CBCNV trong việc thực hiện chiến 

lược dài hạn của công ty, Lawaco chú trọng đến công tác đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng 

nguồn lực thông qua các chương trình đào tạo. Ngoài ra, công ty luôn khuyến khích, tạo điều kiện 

cho nhân viên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, 

phát huy tính sáng tạo, các sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

BCH Công đoàn tham mưu, phối hợp với chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho người lao động 

tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cụ thể là tập huấn pháp luật lao động 

tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN do Sở Lao động Thương Binh &Xã Hội tổ chức, tập huấn an toàn vệ 

sinh lao động, tập huấn đối thoại định kỳ về pháp luật lao động năm 2020 do Cục An Toàn Lao Động 

Thương Binh Xã Hội tổ chức, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2020. 

Ngoài ra, Công ty cũng tạo điều kiện cho người lao động tham gia lớp tập huấn đấu thầu qua mạng 

tại Tp. Hồ Chí Minh, mở khóa học lớp điện tự động hóa, tham gia lớp đào tạo người quản lý năng 

lượng. Công ty cũng tổ chức lớp ôn tập, thi tay nghề cho lao động trực tiếp với 97 người. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

Các dự án đầu tư

Tên Công ty
Chứng nhận ĐKDN/ 

Ngành nghề kinh doanh
Vốn điều lệ  
(Tỷ đồng)

Giá trị sổ sách  
(Tỷ đồng)

Tỷ lệ sở hữu

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng 
Địa chỉ: Số 81 đường Nguyễn Công Trứ, thị 
trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

5800970630 
Khai thác, xử lý và cung 

cấp nước
13,5 5,47 32,10%

CTCP Cấp nước và Xây dựng Di Linh 
Địa chỉ: Số 524 đường Hùng Vương, thị trấn 
Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng

5800831612 
Khai thác, xử lý và cung 

cấp nước
14,2 5,66 40,00%

Nguồn: LDW

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, Công ty liên kết

Hạng mục công trình sửa chữa lớn

Các hạng mục công trình đầu tư mới và cải tạo nâng cấp

STT Đơn vị/ Hạng mục công trình
Giá trị Mức đầu tư (Triệu 

đồng)
Giá trị thực hiện 

(Triệu đồng)(Triệu đồng)

I. Công trình đầu tư năm 2019 - Chuyển sang 2020

A ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 2150 2150 1582

1 Sữa chữa máy phát điện 500 KVA 150 150 -

2 Sữa chữa, cải tạo NMN Than Thở phần XD 2000 2000 1582

II. Công trình đầu tư năm 2020

A ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 13.224 8.254 1676

1 Nhà máy nước Đan Kia 260 260 -

2 Tại Thành phố Đà Lạt 12.964 7.994 1676

B NHÀ MÁY NƯỚC ĐƠN DƯƠNG 20 20 -

C NHÀ MÁY NƯỚC LÂM HÀ 968 484 379

D NHÀ MÁY NƯỚC ĐAM RÔNG 200 200 -

E NHÀ MÁY NƯỚC BẢO LÂM 5.124 2.562 992

STT Đơn vị/ Hạng mục công trình
Giá trị Mức đầu tư 

(Triệu đồng)

Giá trị thực 
hiện (Triệu 

đồng)
Ghi chú

(Triệu đồng)

I. Công trình đầu tư năm 2019 - Chuyển sang 2020

A ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 15000 15000 5288

1 Xây dựng NMN Phát Chi - Trạm Hành 15000 15000 5288
Đang tạm dừng 
thi công chờ 
hoàn thiện hồ sơ

II. Công trình đầu tư năm 2020

A ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 5300 5300 807

B NHÀ MÁY NƯỚC ĐƠN DƯƠNG 595 320 164

C NHÀ MÁY NƯỚC ĐAM RÔNG 300 150

D NHÀ MÁY NƯỚC BẢO LÂM 18 18

E NHÀ MÁY NƯỚC ĐẠ HUOAI 834 417 22

1 Tại thị trấn Đạm Ri 378 189

2 Tại thị trấn Ma đa Guôi 456 228

G NHÀ MÁY NƯỚC ĐẠ TẺH 1.435 718
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Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh

Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Di Linh thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt 50km.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước. Bên cạnh đó, Công ty còn hoạt động 

trong các ngành nghề khác như: Thoát nước và xử lý nước thải; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Bán buôn 

vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Hoạt động thiết 

kế chuyên dụng; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Hoạt động tư vấn quản lý; Kiểm 

tra và phân tích kỹ thuật…

Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh
Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Kế hoạch năm 
2020

Tỷ lệ hoàn 
thành

Vốn điều lệ 14.200 14.200 14.980 14.980 100,00%

Tổng giá trị tài sản 22.713 28.166 29.744

Doanh thu thuần 12.999 16.377 15.843 15.419 102,75%

Lợi nhuận sau thuế 457 1.322 1.471 1.260 116,75%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN (TIẾP THEO)

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty liên doanh, Công ty liên kết

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố 

Đà Lạt 30km. 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước. Bên cạnh đó, Công ty còn hoạt động 

trong các ngành nghề khác như: Xây dựng công trình cấp, thoát nước; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,…

Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng
Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Kế hoạch năm 
2020

Tỷ lệ hoàn 
thành

Vốn điều lệ 13.500 13.500 13.500 13.500 100%

Tổng giá trị tài sản 20.117 22.117 24.607

Doanh thu thuần 8.945 9.825 11.063 10.596 104%

Lợi nhuận sau thuế 2.284 2.627 3.783 2.696 140%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Lợi nhuận sau 
thuế

38.650
Triệu đồng

Doanh thu thuần
 bán hàng và cung cấp dịch 

vụ

251.221
Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % 2020/2019

1 Tổng giá trị tài sản 1.542.354 1.509.732 97,88%

2 Doanh thu thuần 253.670 251.221 99,03%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 44.707 51.416 115,01%

4 Lợi nhuận khác -318 -1.873 588,16%

5 Lợi nhuận trước thuế 44.389 49.542 111,61%

6 Lợi nhuận sau thuế 35.287 38.650 109,53%

Nguồn: BCTC kiểm toán CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2020

Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 9,78 9,36

Hệ số thanh toán nhanh Lần 9,49 9,1

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 22,06 21,31

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 28,3 27,08

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 10,35 11,42

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,16 0,16

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 13,91 15,38

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 2,94 3,23

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 2,27 2,53

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần % 17,62 20,47
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
(TIẾP THEO)

Khả năng thanh toán

Trong năm 2020, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của 

LDW hầu như không có nhiều thay đổi so với 2019. Hệ số 

thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt 

là 9,36 lần và 9,10 lần. Các chỉ tiêu này đều giảm so với 

2019. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn có mức 

tăng nhiều hơn so với tài sản ngắn hạn; cụ thể nợ ngắn hạn 

tăng 6,76% và tài sản ngắn hạn tăng 2,17%. Tài sản ngắn 

hạn tăng chủ yếu đến từ tiền và các khoản tương đương 

tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn với mức tăng lần lượt là 

3,28% và 4,46%. Trong khi đó, với mức tăng 35,19% từ 

khoản tiền trả trước của người mua đã đóng góp vào mức 

tăng nợ ngắn hạn. Cả 2 chỉ số thanh toán xấp xỉ 9 lần 

chứng tỏ công ty có khả năng đáp ứng được các nhu cầu 

tài chính trong ngắn hạn.

2019 2020

9,78

9,36
9,49

9,10

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn Khả năng thanh toán nhanh

Chỉ tiêu về 
cơ cấu vốn

Trong những năm qua, công ty luôn duy trì sức khỏe tài chính lành 

mạnh, ưu tiên dùng vốn tự có để tài trợ cho các dự án do vậy tổng nợ 

trong năm 2020 của LDW chiếm 21,31% tổng tài sản và 27,08% vốn 

chủ sở hữu. Cả 2 chỉ số Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu đều giảm 

là do trong năm qua công ty đã trả dần các khoản vay nợ dài hạn nên 

nợ phải trả giảm 5,45% so với 2019.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Trong năm, vòng quay hàng tồn kho tăng từ 10,35 

vòng lên 11,42 vòng do hàng tồn kho trong năm đã 

giảm 2,65% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu 

đến từ nguyên vật liệu tồn kho trong kỳ đã giảm từ 

17,87 tỷ đồng xuống còn 17,05 tỷ đồng (giảm 4,56% 

so với cùng kỳ). 

Do đặc thù ngành nghề nên tài sản của các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước rất 

lớn, nên vòng quay tổng tài sản tương đối nhỏ. Vòng 

quay tài sản của LDW không có sự thay đổi nhiều qua 

các năm cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty luôn 

duy trì ở mức ổn định.

10,35

11,42

Vòng quay hàng tồn kho

Chỉ tiêu về 
khả năng sinh lời

Các chỉ số về khả năng sinh lời có đà tăng trưởng tích cực so với năm 

trước. Công ty hoạt động trong ngành thiết yếu nên ít bị ảnh hưởng bởi 

các yếu tố vĩ mô, và trong năm qua công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi 

nhuận do đó đã giúp cải thiện các chỉ số sinh lời. Cụ thể ROA và ROE 

lần lượt đạt 2,53% và 3,23%; Biên lợi nhuận ròng và biên lợi nhuận từ 

hoạt động sản xuất kinh doanh lần lượt đạt 15,38% và 20,47%.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Vốn chủ sở hữu

788.000.000.000  

ĐỒNG

Số lượng cổ phiếu  
đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu quỹ

Mệnh giá cổ phầnLoại cổ phần

78.800.000 
cổ phiếu

Cổ phần phổ thông 10.000  
đồng/cổ phần 

0 cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 31/12/2020)

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị 
 (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 31.512.924 315.129.240.000 39,99%

II Cổ đông lớn 46.213.676 462.136.760.000 58,65%

1

Trong nước 46.213.676 462.136.760.000 58,65%

-        Tổ chức 32.237.783 322.377.830.000 40,91%

-        Cá nhân 13.975.893 139.758.930.000 17,74%

2 Nước ngoài - - -

III Công đoàn công ty - - -

IV Cổ đông khác 1.073.400 10.734.000.000 1,36%

1 Trong nước 1.073.400 10.734.000.000 1,36%

2 Nước ngoài - - -

Tổng cộng 78.800.000 788.000.000.000 100%

Danh sách cổ đông lớn (tại ngày 31/12/2020)

STT Loại cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

Cổ đông nhà nước

1 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 31.512.924 39,99%

Cổ đông lớn

2 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 12.502.601 15,87%

3 Công ty Cổ phần Golden Stream 9.000.000 11,42%

4 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Mesa 10.735.182 13,62%

Tổng cộng 63.750.707 80,90%

Tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
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BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI 
TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước nên nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình hoạt động chủ yếu là phèn, 

PAC, soda, clo và vôi. Dù là hóa chất được sử dụng trong mức cho phép để cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

nhưng Công ty vẫn có biện pháp bảo quản hợp lý, tránh lạm dụng gây tác hại đến môi trường sống. Do đặc thù ngành cấp 

thoát nước, các loại nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp để xử lý nước và nước thải và sau đó cung cấp trực tiếp cho 

khách hàng (nước sinh hoạt) hoặc thải trực tiếp ra môi trường (nước thải sau khi xử lý và đạt tiêu chuẩn theo quy định). Vì 

vậy, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất thường không được tái chế để sử dụng. Tổng lượng nguyên vật liệu công ty sử 

dụng để sản xuất trong năm 2020 như sau:

Nguyên vật liệu Đơn vị tính Giá trị

Phèn Đồng 911.561.682

PAC Đồng 147.850.800

Soda Đồng 871.922.895

Clo Đồng 597.508.703

Vôi Đồng 3.248.000

Nhiên liệu Đồng 25.762.679

Tổng cộng Đồng 2.557.854.759

Nguồn: LDW

Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ lệ nhất định trong giá thành sản phẩm và giá nguyên vật liệu, hóa chất tương 

đối ổn định cũng như Lawaco chủ động được nguyên liệu trong sản xuất, do đó những thay đổi trong giá nguyên vật liệu 

ít ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, vật liệu chính trong quá trình sản xuất là nguồn 

nước thô, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên những tháng khô hạn làm giảm lượng nước cung cấp cho người tiêu dùng 

hoặc những tháng mưa lũ làm thay đổi chất lượng nước. Điều này tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh và công ty 

phải chịu gánh nặng chi phí điện năng và hóa chất để xử lý chất lượng nguồn nước.

Tiêu thụ năng lượng
Năng lượng mà công ty sử dụng chủ 

yếu là điện năng và xăng dầu để vận 

hành các hệ thống xử lý nước, máy 

bơm. Trong quá trình hoạt động, Công 

ty luôn quán triệt, kêu gọi CBCNV sử 

dụng nguồn năng lượng hiệu quả, tiết 

kiệm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho công ty.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Hàng tuần, Công ty thực hiện công tác kiểm tra chất 

lượng nước để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo 

quy định. Ngoài ra công ty tăng cường kiểm tra rủi ro 

thất thoát nước và không ngừng cải tiến sản xuất để 

giảm thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm ở khu vực sản 

xuất và các khu vực xung quanh. 

Công ty tích cực tham gia trồng rừng, tái tạo môi trường 

tại các khu vực nhà máy nước của Công ty góp phần 

bảo tồn và duy trì hệ sinh thái tài nguyên rừng, thực 

hiện nộp thuế tài nguyên, dịch vụ môi trường rừng và 

các loại thuế phí khác theo đúng quy định.

Trong những năm qua, công ty đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, nâng cao ý thức người lao động và 

khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động 

bảo vệ môi trường. Lawaco luôn tuân thủ pháp luật 

và các quy định về môi trường và tự hào là doanh 

nghiệp luôn đi đầu, được các cơ quan ban ngành 

khen thưởng trong công tác tích cực tham gia, bảo 

vệ môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động
Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho cán bộ công 

nhân viên của mình, tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định của 

luật lao động, duy trì các chính sách phúc lợi đều đặn hàng năm. 

Kết quả là thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên trong 

những năm gần đây được cải thiện tích cực, người lao động có 

được công việc ổn định, tinh thần gắn bó với doanh nghiệp được 

nâng cao. Luôn duy trì thực hiện tốt công tác đoàn thể. Hàng tháng, 

công ty có sự kiện kết hợp cùng Chính quyền, công đoàn bình chọn 

xét thi đua, thăm hỏi nhân viên ốm đau.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong quá trình hình thành và phát triển của Lawaco, Công ty đã tạo việc 

làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, trong đó không ít lao động 

được nhận làm việc chính thức và lâu dài tại công ty. Bên cạnh hoạt động 

vì mục tiêu lợi nhuận, công ty còn quan tâm đến mục tiêu phi lợi nhuận, 

đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng. Công ty thường xuyên 

tham gia các hoạt động đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt 

hại do thiên tai, bão lũ, giúp đỡ tài trợ những gia trình khó khăn, các hoạt 

động khuyến học tại các huyện, các xã còn nhiều khó khăn.

Trong năm, Công ty đã ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa, đóng góp quỹ xã hội của Liên đoàn lao động tỉnh với tổng số tiền 

15 triệu đồng và cùng đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ siêu thị 0 đồng 

do tỉnh đoàn tổ chức gôm 100kg gạo và 10 thùng mì trong tháng 4/2020. 

Công ty vận động CBCNV trích 1 ngày lương cơ bản ủng hộ miền Trung 

vào quỹ ban cứu trợ tỉnh Lâm Đồng tổng số tiền 93.788.000đ và hỗ trợ 

7 đoàn viên có bố mẹ bị ảnh hưởng trực tiếp do bão lũ tổng số tiền 21 

triệu đồng. 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu ĐVT KH 2020 TH 2020
% TH 2020/ KH 

2020

Doanh thu thuần Triệu đồng 260.762 251.221 96,34%

Tổng doanh thu Triệu đồng 285.637 298.061 104,35%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 27.296 49.543 181,50%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 21.837 38.650 176,99%

Trước bối cảnh các nền kinh tế thế giới ảm đạm, Việt 

Nam là một trong những nước thuộc nhóm tăng trưởng 

cao nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng GDP trong 

năm 2020 là 2,91%. Để đạt được những kết quả cho 

đến ngày hôm nay là nhờ vào sự đồng lòng của toàn 

dân, chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Chính phủ đã 

giúp nền kinh tế Việt Nam dần hồi phục.

Hoạt động kinh doanh của Lawaco trong năm 2020 

bị tác động do đại dịch Covid-19, cùng với những 

biện pháp giãn cách xã hội làm gián đoạn hoạt động 

Những khó khăn, thuận lợi của Công ty

 » Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng là đơn vị cấp nước 

toàn tỉnh, không phân biệt đô thị, nông thôn, miền núi. LAWACO 

được đánh giá là đơn vị cấp nước có trình độ quản lý tiên tiến, 

công nghệ hiện đại; ngang tầm với các công ty cấp nước tại khu 

vực Miền Trung - Tây Nguyên từng bước hội nhập với trình độ 

các công ty lớn trong nước.

 » Nước sạch cung cấp cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh 

doanh là những sản phẩm thiết yếu đối với xã hội, nhu cầu nước 

sạch ngày càng gia tăng khi nền kinh tế phát triển và sự quan 

tâm của người dân về vai trò nước sạch đối với đời sống, sức 

khỏe.

 » Quá trình đô thị lớn và tăng thu nhập của người dân thành phố 

Đà Lạt và khu vực thị trấn, huyện lỵ, cùng với yêu cầu phát triển 

Đà Lạt thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng mang tầm quốc 

tế làm tăng nhu cầu xử lý, thoát nước đô thị đảm bảo môi trường 

xanh sạch đẹp, là thị trường tiềm năng cho các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty.

 • Các hệ thống cấp nước đã cũ kỹ, xây dựng từ lâu nên khi vận hành còn 
gặp nhiều sự cố rò rỉ đường ống, làm cho tỷ lệ thất thoát nước khá cao, 
làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận kinh doanh.

 • Nguồn nước phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, thường xuyên khô 
cạn vào mùa nắng như Hồ Chiến Thắng - NMN Xử lý nước Hồ Than 
Thở, Suối Đá Bảo - nhà máy xử lý nước D’Ran, các Trạm bơm giếng 
Bảo Lâm cạn dần dẫn đến công suất các trạm thấp, bình quân từ 10 
đến trên dưới 25 m3/h và xảy ra hiện tượng thiếu nước, nguồn nước 
Thác 07 Tầng xã Đông Thanh-(NMN Nam Ban) thường xuyên thiếu 
nước vào mùa khô, trạm Tân Hà không có nước phải chờ thủy điện xả 
mới bơm được, nguồn nước có nguy cơ đe dọa nhiễm bẩn như hồ Đan 
Kia-Suối Vàng.

 • Lượng khách hàng tăng, nhu cầu sử dụng nước tăng trong khi hệ thống 
đường ống cấp nước còn bất cập như cũ, mục gây bể vỡ… đã ảnh hưởng 
đến chất lượng dịch vụ gây tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

KHÓ KHĂN

THUẬN LỢI

sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời 

các chính sách giảm giá bán của Lawaco để hỗ trợ cho doanh 

nghiệp và người dân đã làm cho doanh thu thuần trong năm 

2020 của công ty không diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt 96% 

so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu tăng 0,6% và vượt 

4,35% kế hoạch chủ yếu đến từ doanh thu lãi tiền gửi. Nhờ 

vào sự nỗ lực trong công tác điều hành, áp dụng công nghệ 

và nhiều giải pháp kiểm soát chi phí nên trong năm 2020 lợi 

nhuận trước thuế và sau thuế tăng trưởng vượt trội và bỏ xa kế 

hoạch đề ra.
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Tình hình tài sản

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019 Năm 2020

Tăng/giảm(%)
Giá trị 

(triệu đồng)
Tỷ trọng 

(%)
Giá trị 

(triệu đồng)
Tỷ trọng 

(%)

Tài sản ngắn hạn 616.216 39,95 629.562 41,7 2,17

Tài sản dài hạn 926.138 60,05 880.170 58,3 -4,96

Tổng tài sản 1.542.354 100 1.509.732 100 -2,12

2019 2020

39,95% 41,70%
60,05% 58,30%

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Đặc thù ngành cấp thoát nước đòi hỏi mức thâm dụng vốn lớn nên tài sản dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài 

sản, chiếm 58,30% trong năm 2020. Tài sản ngắn hạn tăng 2,17% so với 2019 chủ yếu đến từ khoản trả trước cho người 

bán tăng 270,97%, cụ thể là ứng tiền trước cho các công ty cung cấp dịch vụ xây dựng công trình cấp, thoát nước. Điều 

này cho thấy công ty tập trung đầu tư nâng cấp công suất nhà máy nước, cải tạo hệ thống cấp nước nhằm làm giảm tỷ lệ 

thất thoát nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng tránh thiếu hụt nguồn nước ở một số khu vực. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 

04/2018/NQ-HĐQT ngày 16/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thống nhất giữ 

lại số tiền bán cổ phần để đầu tư phát triển Công ty. Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ tăng vốn chủ sở hữu, Công ty 

đem gửi tại các ngân hàng thương mại. Tại ngày 31/12/2020, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi có 

kỳ hạn từ 06 đến 12 tháng có giá trị 561.667.893.764 đồng được gửi tại các Ngân hàng thương mại với lãi suất từ 7,0% 

đến 7,7%/năm.

Đối với tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2020 tăng 2.563 triệu đồng tương ứng tăng 39,32%; tuy nhiên 

sự sụt giảm giá trị trong tài sản cố định hữu hình do khấu hao với mức giảm 51.475 triệu đồng tương 

Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020

Tăng/giảm(%)Giá trị 
(triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị 
(triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Nợ ngắn hạn 63.007 18,52 67.264 20,91 6,76

Nợ dài hạn 277.238 81,48 254.423 79,09 -8,23

Tổng nợ phải trả 340.245 100 321.687 100 -5,45

2019 2020

18,52% 20,91%

81,48% 79,09%

Cơ cấu nợ phải trả

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

Trong những năm qua, nợ dài hạn luôn chiếm tỷ 

trọng cao. Tổng nợ phải trả năm 2020 giảm 5,45%, 

trong đó nợ ngắn hạn chiếm 20,91%, nợ dài hạn 

chiếm 79,09%.

Nợ ngắn hạn của công ty tăng 6,76% chủ yếu là các 

khoản thuế phải nộp tăng 90,28%, phải trả người 

lao động tăng 40,29%. Nợ dài hạn của công ty giảm 

8,23%, trong đó nợ vay dài hạn chiếm tỷ trọng cao 

nhất với 99,48% trong cơ cấu nợ dài hạn do Công 

ty đã sử dụng vốn vay từ World Bank để tài trợ cho 

tiểu dự án Cấp nước Lâm Đồng với lãi suất 3%/năm 

và dự án Cấp nước Đà Lạt với lãi suất 6,75%/năm. 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ 
CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong thời gian qua, Lawaco không ngừng cải tiến thủ 

tục, cải tiến phương thức quản lý bằng công nghệ thông 

tin như: Chương trình quản lý công văn (phần mềm 

Portal Office), chương trình quét mã vạch (ĐTTN), đọc 

số bằng thiết bị cầm tay, thiết kế hồ sơ gắn mới, nâng, 

dời,... bằng phần mềm vi tính. Ngoài ra, Lawaco đang 

áp dụng hình thức thanh toán online giúp khách hàng 

có thêm lựa chọn thanh toán tiền nước, giảm thiểu thời 

gian di chuyển, tiết kiệm chi phí. HIện nay, Công ty ứng 

dụng phần mềm GIS (hệ thống thông tin địa lý) để hệ 

thống toàn bộ cơ sở dữ liệu nền cho công tác quản lý. 

Bên cạnh đó, các thiết bị phục vụ cho công tác giảm 

nước không doanh thu đều được công ty lựa chọn cẩn 

thận, nhập từ các nước tiên tiến như Mỹ, Thụy Sỹ, Anh 

quốc … nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng 

cho công việc.

Công ty đã trang bị máy phát điện dự phòng cho nhà 

máy nước Đan Kia Suối Vàng để đảm bảo nước được 

cung cấp cho các hộ dân, doanh nghiệp liên tục, không 

thiếu hụt nước. Công ty đã triển khai mô hình giao dịch 

“một cửa” tại Xí nghiệp cấp nước Đà Lạt nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp nhận hồ sơ, 

phản hồi thông tin của khách hàng cũng như giải đáp 

thắc mắc, khiếu nại của khách hàng để dần tạo lòng 

tin cho khách hàng và nâng cao thương hiệu, vị thế của 

Lawaco.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI

Tỉnh Lâm Đồng đã và đang cố gắng xây dựng các công trình nước sạch nhằm đảm bảo nước được cung cấp đáp ứng đủ 

nhu cầu của người dân đặc biệt là trong những mùa hạn hán kéo dài và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của cư 

dân đang cư trú tại địa bàn tỉnh. Trước bối cảnh triển vọng phát triển ngành và sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, 

lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Ban Điều hành đề xuất kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2021 như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị  
tính

Thực hiện 
 2020

NĂM 2021

KẾ HOẠCH  
2021

Tỷ lệ %  
 2021/2020

A Sản xuất công nghiệp

1 Nước sản xuất 1000m3 23.847 23.730 99,5

2 Nước Ghi thu 1000m3 18.201 18.747 103,0

3 Tỷ lệ thất thoát % 23,68 21 -2,68

4 Tỷ lệ tồn thu % <1 <=1

5 Giá bán bình quân VNĐ/m3 12.113 12.113 100,0

6 Phát triển khách hàng mới Hộ 3.336 3.965 118,9

7 Kiểm định TLK Hộ 17.035 16.092

B Doanh thu Tr.đồng 298.062 300.481 100,8

1 Doanh thu SXCN Tr.đồng 251.221 258.758 103,0

1,1 Kinh doanh nước sạch Tr.đồng 220.469 227.083 103,0

1,2 Doanh thu Ống nhánh, XDCB Tr.đồng 13.717 14.129 103,0

1,3 Xử lý nước thải Tr.đồng 16.325 16.815 103,0

1,4 Doanh thu  khác Tr.đồng 710 731 103,0

2 Doanh thu hoạt động tài chính Tr.đồng 43.234 40.127 92,81

3 Doanh thu hoạt động khác Tr.đồng 3.607 1.597 44,3

C Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 49.543 52.341 105,65

1 Lợi nhuận hoạt động SXCN Tr.đồng 8.182 11.914 145,6

2 Lợi nhuận hoạt động tài chính Tr.đồng 43.234 40.127 92,81

3 Lợi nhuận hoạt động khác Tr.đồng (1.873) 300 (16,02)

D Tổng quỹ lao động tiền lương Tr.đồng 50.391 51.552 102,0

1 Tổng quỹ lương CB-CNV Tr.đồng 48.602 49.574 102,0

2 Tổng quỹ lương Ban Điều hành Tr.đồng 1.789 1.978 102,0



55 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 LAWACO 56

Biện pháp triển khai thực hiện

 • Từng bước cải tiến phương pháp làm việc, xây dựng 

đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận 

lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết 

công việc kịp thời, hiệu quả; có kế hoạch và tuyển 

dụng đội ngũ nhân sự để bổ sung kịp thời và đáp ứng 

nhu cầu điều kiện làm việc, phù hợp với những thay 

đổi trong môi trường kinh doanh ngày càng phát triển.

 • Tinh gọn, đơn giản hóa quy trình cũng như rút ngắn 

thời gian giải quyết công việc của Công ty, thực hiện 

nghiêm quy định của công ty, tăng cường công tác phối 

giữa các phòng ban để nâng cao hiệu quả công việc.

 • Đẩy mạnh hoạt động marketing, tập trung cải tiến thủ 

tục, thiết lập dịch vụ xử lý nhanh yêu cầu của khách 

hàng. Hoạt động marketing rất quan trọng đối với công 

ty nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu Lawaco và 

từng bước tham gia mở rộng thị phần sang các khu vực 

lân cận, phát triển đấu nối mới vào hệ thống cấp và 

thoát nước của công ty, kiểm soát hệ thống đường ống 

để giảm và chống thất thoát nước, bảo vệ nguồn nước 

và hệ thống cấp nước

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI
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BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Đánh giá liên quan các chỉ tiêu môi trường

Vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang nhận được nhiều quan tâm, là vấn đề toàn cầu mang tính cấp bách. Ngành nghề 

kinh doanh chính của Lawaco là khai thác, xử lý và cung cấp nước vì vậy công ty luôn chấp hành pháp luật về tài nguyên 

nước, thực hiện tốt các quy định về xử lý chất thải, khai thác nguồn nước hiệu quả và thường xuyên kiểm tra chất lượng 

nước nguồn nước thô. Công ty luôn nỗ lực và phối hợp với chính quyền địa phương để các hộ dân trên địa bàn tỉnh luôn 

có nguồn nước sạch để sử dụng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân.

Đánh giá liên quan đến người lao động

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật 

đối với người lao động. Công ty luôn tạo điều kiện cho 

CBCNV phát huy hết khả năng của mình, được học hỏi 

để nâng cao kiến thức chuyên môn, chia sẻ nguyện vọng 

và đóng góp ý kiến để giải quyết công việc hiệu quả hơn. 

Ngoài ra công ty luôn duy trình chính sách khen thưởng, 

phúc lợi đều đặn nhằm giữ chân và thu hút người tài, tổ 

chức thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ CBCNV vào những dịp 

lễ, Tết nhằm chung tay góp sức cải thiện đời sống CBCNV 

và tạo tính đoàn kết giữa lãnh đạo và người lao động.

BCH Công đoàn cơ sở của công ty luôn quan tâm, giúp đỡ 

CBCNV để cùng nhau san sẻ khó khăn của người lao động. 

BCH Công đoàn CS đã hỗ trợ tết cho 21 gia đình đặp khó 

khăn trong Công ty với tổng số tiền 50,5 triệu đồng. Trong 

dịp tết nguyên đán Canh Tý, CĐCS đến thăm và tặng quà 

công nhân trực trạm tại các nhà máy thuộc Công ty, tổng 

số tiền 16 triệu đồng, tặng quà cho Cán bộ, NLĐ về hưu 

tổng số tiền 164,15 triệu đồng. Khi dịch bệnh covid-19 

bùng phát, BCHCĐCS Công ty đã chủ động phòng ngừa 

bằng việc trang bị nước khử khuẩn, khẩu trang, găng tay 

cho tất cả đơn vị trực thuộc và cho NLĐ có công việc tiếp 

xúc trực tiếp với khách hàng, hỗ trợ 13 gia đình khó khăn 

do ảnh hưởng của dịch Covid-19 số tiền 26 triệu đồng. 

Xét hỗ trợ 01 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 01 chiếc 

xe máy cũ trị giá 4 triệu đồng.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm đối với 
cộng đồng địa phương

Ngoài mục tiêu lợi nhuận, công ty còn xác định trách 

nhiệm đối với xã hội là mục tiêu phát triển trong chiến 

lược kinh doanh lâu dài của công ty. Trong những năm 

qua, công ty tham gia các hoạt động từ thiện hướng về 

cộng đồng nhằm chung tay góp phần phát triển một cuộc 

sống tốt hơn của người dân như thăm và tặng quà cho các 

Mẹ Việt Nam Anh Hùng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lỹ 

lụt, ủng hộ chiến sĩ vùng biển đảo.



BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Về các mặt hoạt động của Công ty

 • Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

 • Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

04
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VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

Năm 2020, Công ty thực hiện hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam gặp nhiều khó 

khăn thách thức đến từ sự bùng phát của dịch Covid-19. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua, doanh 

thu thuần của công ty chỉ hoàn thành 96,34% kế hoạch, mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính gần chạm đích 

thì tổng doanh thu đã vượt 4,35% kế hoạch. Với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, tinh thần làm việc của toàn 

thể CBCNV, 2 chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2020.

Chỉ tiêu ĐVT KH 2020 TH 2020
% TH 2020/ 

KH 2020

Doanh thu thuần Triệu đồng 260.762 251.221 96,34%

Tổng doanh thu Triệu đồng 285.637 298.061 104,35%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 27.296 49.543 181,50%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 21.837 38.650 176,99%

Sản lượng nước sản xuất và mua ngoài m3 23.076.000 23.846.757 103,34%

Sản lượng nước tiêu thụ m3 18.292.000 18.200.801 99,50%

Tỷ lệ thất thoát nước % 21 23,68 114,20%

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HĐQT đã thành lập Ban giám sát chuyên đề thực hiện 

việc đánh giá, giám sát việc đầu tư các công trình xây 

dựng cơ bản của Công ty; qua đánh giá HĐQT đã có 

nghị quyết điều chỉnh kịp thời một số công trình chưa 

làm đúng các thủ tục đầu tư. HĐQT thường xuyên giám 

sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ và thực hiện 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và 

các quy định pháp luật hiện hành; giám sát việc báo cáo, 

công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán.

Trong năm 2020, mặc dù tình hình kinh doanh không mấy 

khả quan nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công 

tác lãnh đạo, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh định kỳ hàng quý và 6 tháng để kịp thời triển khai 

thực hiện các giải pháp tích cực phù hợp với tình hình thực 

tế và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông nhằm đem lại 

lợi ích cho cổ đông và góp phần giải quyết nhu cầu nước 

sạch của người dân trên địa bàn quản lý. 

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2020 tăng 3,36% so với 2019 trong đó mảng cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải tăng 5,51%. Trước bối cảnh nền kinh tế suy yếu, gián đoạn hoạt động sản xuất do tình hình dịch bệnh 

Covid-19 diễn ra, tuy nhiên với đặc điểm là ngành nghề thiết yếu, mảng cấp thoát nước vẫn có sự tăng trưởng. Với tốc độ 

đô thị hóa ngày càng tăng kéo theo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất tăng theo và Việt Nam đề ra mục tiêu đến 

năm 2025, tỷ lệ tiếp cận nước sạch cung cấp cho khu đô thị là 120 lít/người/ngày. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng đã và đang cố gắng cải thiện, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước để đảm bảo cung cấp đủ đáp ứng nhu cầu 

của người dân. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đó là:

Chỉ tiêu ĐVT TH 2020 KH 2021 % KH 2021/ 
TH 2020

Doanh thu thuần Triệu đồng 251.221 258.758 103%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 49.543 52.341 105,65%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 38.650

Sản lượng nước sản xuất và mua ngoài m3 23.846.757 23.730.000 99,51%

Sản lượng nước tiêu thụ m3 18.200.801 18.747.0000 103%

Tỷ lệ thất thoát nước % 23,68% 21% 88,7%

Quỹ lương Triệu đồng 50.541 51.552 102,3%



BÁO CÁO QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

 • Hội đồng quản trị 

 • Ban Kiểm soát

 • Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP sở hữu và đại 

diện
Tỷ lệ sở hữu

1 Phan Đình Tân Chủ tịch HĐQT 10.735.182 13,62%

2 Nguyễn Hùng Cường Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 31.512.924 39,99%

3 Trần Quốc Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00%

4 Dương Tiến Dũng Thành viên HĐQT 12.502.601 15,87%

Ông Phan Đình Tân

Chủ tịch HĐQT

 • Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh tế

 • Quá trình công tác
 ➢ 1972 - 1975: Cán bộ Đội công tác thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định.

 ➢ 1975 - 1976: Ủy viên thư ký UBND thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định.

 ➢ 1976 - 1979: Học viên Trường Quản lý Kinh tế tỉnh Nghĩa Bình.
 ➢ 1980 - 1990: Cán bộ Công ty Liên hiệp Thủy sản tỉnh Nghĩa Bình.
 ➢ 1990 - 2003: Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu.
 ➢ 2003 - nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu.
 ➢ 2001 - 2002: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
 ➢ 2003: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
 ➢ 2004 - 2013: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
 ➢ 2014: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
 ➢ 2015: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á.
 ➢ 2015 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.
 ➢ 2018 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa: 10.735.182 
cổ phiếu (chiếm 13,62% vốn điều lệ).

Danh sách thay đổi thành viên trong Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ Thay đổi

1 Võ Quốc Trang Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Miễn nhiệm 08/09/2020

Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Quốc Hùng

Thành viên HĐQT

 • Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

 • Quá trình công tác
 ➢ 1991 - 2000: Nhân viên Khách sạn Dalat Palace & Du Parc Dalat thuộc Công ty 
Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt.

 ➢ 2000 - 04/2013: Phụ trách kinh doanh Sân Golf Long Thành, Đồng Nai.
 ➢ 05/2013: Giám đốc điều hành Sân Golf Đà Lạt, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần 
Hoàng Gia Đà Lạt.

 ➢ 01/2016 - nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc điều hành Sân 
Golf Công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt.

 ➢ 06/2018 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).

Ông Dương Tiến Dũng

Thành viên HĐQT

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành sinh vật

 • Quá trình công tác
 ➢ 1978 - 2014: Giảng viên, Trưởng bộ môn sinh thái khoa sinh học Đại học Khoa 
học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

 ➢ 2014 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; 
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh.

 ➢ 2017 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.
 ➢ 06/2018 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh: 12.502.601 
cổ phiếu (chiếm 15,87% vốn điều lệ).

  Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT: Xem tại lý lịch Ban điều hành
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TIẾP THEO)

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buối họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự

Lý do không tham 
dự

1 Phan Đình Tân Chủ tịch HĐQT 08/08 100%

2 Nguyễn Hùng Cường Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc 08/08 100%

3 Trần Quốc Hùng Thành viên HĐQT 08/08 100%

4 Dương Tiến Dũng Thành viên HĐQT 08/08 100%

5 Võ Quốc Trang Phó chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 06/08 75% Miễn nhiệm ngày 

9/8/2020

Hội đồng quản trị của công ty hoạt động theo Điều lệ Công ty. Trong năm 2020, HĐQT có 8 cuộc họp và đã ban hành 07 

Nghị quyết và 09 Quyết định để định hướng và quyết định một số vấn đề, cụ thể như sau:

STT
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

1 01/2020/NQ-HĐQT 06/03/2020

Thống nhất với kế hoạch thực hiện do Tổng Giám đốc trình với các 

nội dung sau:

 • Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại 
hội: 03/04/2020.

 • Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội: 24/04/2020 (thứ Sáu từ 14h00).

 • Thành phần triệu tập là cổ đông hoặc đại diện cổ đông có số lượng 
cổ phần có quyền biểu quyết là ≥ 100.000 cổ phần, những cổ đông 
khác có thể thực hiện quyền biểu quyết theo phần 2 hoặc 4 Điều 
140 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

 • Có thể tổ chức biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến (theo Điều 
140 Luật Doanh nghiệp).

 • Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 
Lâm Đồng, 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng.

 • Thống nhất trình 03 báo cáo và 07 tờ trình lên ĐHĐCĐ xem xét 
quyết định.

 • Chấp nhận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Hải Tâm, giao cho Thư 
ký lập các thủ tục bãi nhiệm và thủ tục bầu bổ sung theo quy định.

STT
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

2 02/2020/NQ-HĐQT 16/04/2020

Thống nhất dời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Đại hội) dự 

kiến tổ chức vào ngày 24/04/2020 nhằm tránh dịch bệnh Covid-19 

để bảo đảm sức khỏe cho cổ đông và an toàn cho xã hội, tuy nhiên 

thời gian tổ chức Đại hội phải thực hiện sớm nhất có thể khi Chính 

phủ hủy bỏ yêu cầu cách ly.

3 03/2020/NQ-HĐQT 02/05/2020

1. Thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
(Đại hội):
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020.
 • Ngày dự kiến Đại hội: 09/06/2020.
 • Bổ sung vào Kế hoạch Đại hội biện pháp an toàn cho cổ đông 

tham dự Đại hội.

2. Thống nhất việc tái ký HĐLĐ với Ông Nguyễn Phi Hoàng và tuyển 

dụng làm Thư ký công ty chuyên trách, loại hợp đồng có thời hạn, 

thời gian HĐLĐ là 01 năm (từ 02/05/2020 đến 30/04/2021).
3. Thống nhất việc điều chỉnh thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 

2020 là tăng 200% và tiền lương cho Trưởng BKS là tăng 20% so với 

năm 2019.

4 04/2020/NQ-HĐQT 10/06/2020

1. Khắc phục các vấn đề tồn tại liên quan đến ý kiến ngoại trừ của 

Kiểm toán độc lập.

2. Xây dựng phương án sử dụng đối với khoản tiền thu được từ việc 

bán cổ phần.

3. Xây dựng giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các chỉ tiêu không 

đạt trong năm 2019.
4. Đánh giá các nguy cơ sự cố trong quá trình vận hành Nhà máy 

Đan Kia Suối Vàng và đường ống Chuyển tải D600.
5. Người đại diện phần vốn Báo cáo giải thích rõ sự cần thiết phải 

điều chỉnh thù lao HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

6. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

7. HĐQT ký hợp đồng lao động với những người do HĐQT bổ nhiệm.

8. Lập lộ trình thực hiện việc điều chỉnh, xây dựng bổ sung các quy 

phạm nội bộ đã ban hành.
9. Xây dựng chức năng nhiệm vụ của Thư ký công ty.
10. HĐQT Giám sát việc triển khai dự án đầu tư Nhà máy Phát Chi.

11. Thống nhất kết quả áp dụng mô hình Phân khu tại Đà Lạt; BĐH 

tiếp tục theo dõi đánh giá toàn diện, chi tiết.
12. Cập nhật nội dung: “quyền tiếp cận thông tin của thành viên 

HĐQT, Ban kiểm soát và TK”.
13. Thống nhất với nội dung báo cáo về kết quả công tác sản xuất 

kinh doanh quý I và II năm 2020.

14. Bổ nhiệm chính thức ông Bùi Hoàng Trường Vĩ, chức danh Kế 

toán trưởng công ty.
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TIẾP THEO)

STT
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

5 05/2020/NQ-HĐQT 08/09/2020

1. Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng giải pháp và triển khai giải quyết dứt điểm 
khoản Ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của Ban Quản lý dự án thu gom 
và xử lý nước thải Đà Lạt.

2. Ban điều hành xây dựng phương án sử dụng khoản thu phát hành thêm cổ 
phiếu thật chi tiết, cụ thể, khả thi và cần có sự so sánh giữa các phương án.

3. Tổng Giám đốc triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết, giải pháp cụ thể cho 
công tác phòng, chống thất thoát nước.
4. Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng quản trị thực trạng hiện nay của Dự 
án Xây dựng nhà máy nước Phát Chi trước ngày 20/9/2020; triển khai việc lập 
lại thủ tục Dự án Xây dựng nhà máy nước Phát Chi theo đúng quy định; những 
vấn đề gì xử lý được phải gấp rút xử lý.

5. Báo cáo thực trạng hiện nay về trữ lượng nguồn nước của hồ Phát Chi, dự 
báo các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khai thác sau này.

6. Tổng Giám đốc chỉ đạo đàm phán với Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyền 
Lâm về các điều kiện cung cấp, sản lượng, giá cả đồng thời báo cáo cho Hội 
đồng quản trị số liệu sơ bộ so sánh hiệu quả việc mua nước của Công ty Cổ 
phần Cấp nước Tuyền Lâm với việc đầu tư xây dựng nhà máy Đan Kia 1 trước 
ngày 31/10/2020.
7. Triển khai việc đánh giá hiện trạng, thuyết minh cụ thể chi tiết nhà máy 
Đan Kia 1 và đường ống chuyển tải D600 từ Nhà máy nước Đan Kia 1 về bể 
chứa Tùng Lâm để Hội đồng quản trị xem xét quyết định; thời hạn báo cáo 
trong tháng 10/2020.
8. Giao Thư ký công ty thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
bất thường vào quý 4/2020.
9. Cho thôi việc và miễn nhiệm các chức vụ và quyền đại diện sau đây đối 
với Ông Võ Quốc Trang:

 • Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 
Lâm Đồng.

 • Tổng Giám đốc Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 • Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm 
Đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng 
và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh.

 • Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 08/09/2020.
10. Bổ nhiệm chức vụ và cử giữ các quyền sau đây đối với ông Nguyễn Hùng 
Cường.

 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;

 • Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm 
Đồng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng 
và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh.

 • Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 08/09/2020.

STT
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

6 06/2020/NQ-HĐQT 22/10/2020

Đồng ý giải quyết theo đơn yêu cầu xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“HĐQT”) của Ông Võ 
Quốc Trang.
Thời điểm chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Ông Võ Quốc Trang là 
ngày 22/10/2020, ông được hưởng thù lao HĐQT đến hết tháng 10/2020.

7 07/2020/NQ-HĐQT 17/11/2020

1. Đồng ý cho thực hiện Dự án đầu tư hệ thống cấp nước (“HTCN”) phần phát 
sinh tại khu Quy hoạch Phạm Hồng Thái, thành phố Đà Lạt, Tổng Giám đốc 
(“TGĐ”) triển khai cho ứng từ vốn Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2021 và lập 
thủ tục bổ sung nguồn vốn Đầu tư Xây dựng cơ bản cho năm 2021.

2. TGĐ triển khai việc lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021 
xong trước ngày 15/01/2021 và thực hiện Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 
của Công ty vào tháng 02/2021.

3. Đồng ý việc tạm hoãn đầu tư các hạng mục lớn như lắp đặt đường ống 
Chuyển tải D600, nâng cấp nhà máy Đan Kia 1 cho đến khi công suất cấp 
nước cho khu vực thành phố Đà Lạt gần mức an toàn cấp nước; toàn bộ số tiền 
hiện có tiếp tục gởi Ngân hàng có lãi suất cao, trong trường hợp lãi suất tiền 
gởi biến động làm mất khả năng sinh lợi do chênh lệch giữa lãi suất tiền gởi 
ngân hàng và lãi vay World Bank thì TGĐ trình phương án xử lý để tránh rủi 
ro cho hoạt động tài chính của Công ty. 

4. Giao TGĐ tiếp tục thương lượng việc mua nước thành phẩm của Công ty CP 
Cấp nước Tuyền Lâm để cấp cho Xã Trạm Hành và xã Xuân Trường để bù lại 
khối lượng dự kiến sản xuất của nhà máy nước Phát Chi.

5. Cho thử nghiệm một số giải pháp chống thất thoát nước ở khu vực An Sơn, 
Đà Lạt để làm cơ sở hoàn thiện Phương án phòng, chống thất thoát nước trong 
toàn công ty.

6. Tạm dừng việc triển khai Dự án xây dựng nhà máy Phát Chi và thanh toán 
khối lượng đã thực hiện cho nhà thầu; và thực hiện việc sang đổi hệ thống để 
chuyển hệ 1 (D150 thép) thành ống Chuyển tải, hệ 2 (D125 PVC) thành ống 
phân phối; chi phí sang đổi hệ thống khoảng 1.000.000.000 đồng (một tỷ 
đồng) trích từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty năm 2020.

7. Cho chi trả khoản tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa (để cổ phần hóa 
ở thời điểm 6/2018) cho cổ đông, số tiền là 817.000.000 đồng (tám trăm mười 
bảy triệu đồng).

8. Đồng ý cho cấn trừ khoảng phát sinh cổ tức năm 2018 do chênh lệch số 
lẻ khi phân phối cổ tức với giá trị là 40.060.207 đồng (Bốn mươi triệu, không 
trăm sáu mươi ngàn, hai trăm lẻ bảy đồng) vào cổ tức năm 2019 trước khi phân 
phối. Thư ký theo dõi cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
9. Đồng ý cho phân phối tiền thưởng từ Quỹ Khen thưởng năm 2019 trong 
tháng 11/2020.
10. TGĐ căn cứ nhu cầu nhân lực của Công ty, thực hiện tuyển dụng nhân sự 
bổ sung, việc tuyển dụng phải đảm bảo quy trình và không làm ảnh hưởng đến 
thu nhập của người lao động trong Công ty.

11. Cho áp dụng chính sách khen thưởng đối với người có công báo sớm nhất 
việc bể, vỡ HTCN của Công ty hoặc cung cấp thông tin chính xác về các hành 
vi sử dụng nước trái phép; hành vi xâm hại đối với hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải… TGĐ cho xây dựng quy định quản lý công khai, minh bạch, rõ ràng 
đúng luật đối với Quỹ khen thưởng này. 
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TIẾP THEO)

STT
Số Nghị quyết/ Quyết 

định
Ngày Nội dung

8 01/2020/QĐ-HĐQT 02/05/2020 Bổ nhiệm Thư ký công ty

9 02/2020/QĐ-HĐQT 15/07/2020 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

10 03/2020/QĐ-HĐQT 21/07/2020 Thành lập Ban Giám sát chuyên đề.

11 04/2020/QĐ-HĐQT 23/07/2020 Ban hành quy trình giám sát chuyên đề.

12 05/2020/QĐ-HĐQT 23/07/2020 Phê duyệt Kế hoạch giám sát chuyên đề.

13 06/2020/QĐ-HĐQT 08/09/2020 Cho thôi việc và miễn nhiệm cán bộ đối với Ông Võ Quốc Trang.

14 07/2020/QĐ-HĐQT 08/09/2020 Bổ nhiệm TGĐ đối với ông Nguyễn Hùng Cường.

15 08/2020/QĐ-HĐQT 26/10/2020 Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

16 09/2020/QĐ-HĐQT 26/10/2020 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Thư ký công ty.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành

Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành đã tích cực đóng góp, đề xuất đưa ra ý kiến 

góp phần định hướng công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu và đại diện Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Thị Mỹ Vân Trưởng ban kiểm soát 1.200 0,00%

2 Trần Văn Thuận Kiểm soát viên 0 0,00%

3 Trần Thị Thủy Kiểm soát viên 0 0,00%

Danh sách thay đổi thành viên trong Ban Kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Thay đổi

1 Trần Thị Thủy Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 09/06/2020

2 Nguyễn Hải Tâm Kiểm soát viên Miễn nhiệm ngày 09/06/2020

Lý lịch Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân
Trưởng Ban Kiểm soát

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ ngân hàng

 • Quá trình công tác
 ➢ 2004 - 06/2017: Kế toán Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 ➢ 07/2017 - 06/2018: Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm 
Đồng.

 ➢ 06/2018 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm 
Đồng.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 1.200 cổ phiếu (chiếm 0,002% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).

Ông Trần Văn Thuận

Kiểm soát viên
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

 • Quá trình công tác
 ➢ 11/2009 - 10/2011: Kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Constrexim Số 16.

 ➢ 11/2011 - 07/2014: Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Quang Minh.

 ➢ 08/2014 - nay: Chuyên viên Kiểm soát Tài chính Công ty Cổ phần Quản lý 
đầu tư Quốc tế.

 ➢ 06/2019 - nay: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).
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BAN KIỂM SOÁT
(TIẾP THEO)

Bà Trần Thị Thủy
Kiểm soát viên

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Cử nhân Anh Văn

 • Quá trình công tác
 ➢ 1998 - 2007: Chuyên viên Công ty 508 - Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao 
thông 5.

 ➢ 2008 - 2017: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
 ➢ 2018 - cuối 2019: Phó phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư 
Hoàng Gia Việt Nam.

 ➢ Cuối 2019 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vietnamsolar.

 • Số lượng cổ phần sở hữu:
 ➢ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).
 ➢ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).

Lý lịch Ban Kiểm soát

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số buối họp tham 
dự Tỷ lệ tham dự Lý do không tham 

dự

1 Nguyễn Thị Mỹ Vân Trưởng ban kiểm soát 06/06 100%

2 Trần Văn Thuận Kiểm soát viên 06/06 100%

3 Trần Thị Thủy Kiểm soát viên 03/06 50% Bổ nhiệm ngày 
09/06/2020

4 Nguyễn Hải Tâm Kiểm soát viên 03/06 50% Miễn nhiệm ngày 
09/06/2020

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Các hoạt động 

giám sát mà Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện như:

 • Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

 • Giám sát sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình quản lý, điều hành và 
hoạt động của Lawaco.

 • Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đề xuất, kiến 
nghị với công ty trong công tác tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp.

 • Ban Kiểm soát xem xét việc ký kết hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch 2020 đã được 
HĐQT thông qua.

 • Kiểm soát quản lý thu, chi, và các hoạt động thường xuyên của Lawao; cũng như đánh giá việc thực hiện phân phối 
tiền lương, các chế độ khác liên quan đến người lao động.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý khác

 • Trong năm 2020, Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt 

chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc tuân thủ quy 

định pháp luật, điều lệ, quy định công bố thông tin, 

quy định nội bộ về các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty.

 • HĐQT đã kết hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra, nắm 

bắt tình hình kinh doanh của công ty để nắm bắt kịp 

thời các vấn đề đang diễn ra nhằm đóng ý kiến với 

Ban điều hành, đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời 

nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

 • Phối hợp với Ban điều hành rà soát một số quy định 

cải tạo, sửa chữa nâng cấp dịch vụ khách hàng theo 

Nghị định 117/2007/NĐ-CP.

 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát 

đã thực hiện đúng chức năng của mình và không 

làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty cũng như 

hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

STT Nội dung
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty
Năm 2020 (VNĐ) Năm 2019 (VNĐ)

Cổ tức được chia

1 Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh Công ty liên kết - 209.886.265

2 Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Đức Trọng Công ty liên kết - 289.983.375

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

HĐQT sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách nhằm tăng cường 

công tác quản trị tại Công ty, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình 

hoạt động nhằm tối đa lợi ích của cổ đông.

Công ty không ngừng áp dụng các biện pháp cải tiến và hoàn thiện công tác tổ chức, bố trí nhân sự phù hợp, tập trung sắp 

xếp củng cố bộ máy quản lý đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ phát triển của công ty.

Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường nâng cao kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám 

đốc thông qua việc cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo thông báo của UBCKNN, Sở giao dịch 

chứng khoán, và các cơ quan liên quan. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, 

giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC 
KHOẢN LỢI ÍCH

STT Họ và Tên Chức vụ Lương (đồng) Thưởng (đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Phan Đình Tân Chủ tịch HĐQT 120.000.000 76.670.318

2 Nguyễn Hùng Cường Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc 72.000.000 36.000.000

3 Trần Quốc Hùng Thành viên HĐQT 72.000.000 44.661.045

4 Dương Tiến Dũng Thành viên HĐQT 72.000.000 44.661.045

BAN KIỂM SOÁT

1 Nguyễn Thị Mỹ Vân Trưởng Ban 300.000.000 46.161.045

2 Trần Văn Thuận Kiểm soát viên 48.000.000 30.571.669

3 Trần Thị Thủy Kiểm soát viên 24.000.000 3.785.834

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1 Nguyễn Hùng Cường Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc 583.318.591 26.459.631

2 Nguyễn Văn Dũng Phó Tổng Giám đốc 583.318.591 28.972.113

3 Bùi Hoàng Trường Vĩ Quyền Kế toán trưởng 578.626.403 25.972.113



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KIỂM TOÁN 2020

 • Ý kiến kiểm toán

 • Báo cáo tài chính kiểm toán
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